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ĐỀ BÀI
Câu 1: 1,5 điểm 

Phát biểu và viết biểu thức đinh luật Ôm?

Câu 2: 5 điểm
a) Tính điện trở và cường độ dòng điện định mức của bóng (6V-6W)? Số liệu ghi trên bóng đèn cho ta biết điều gì?

b) Người ta mắc 2 bóng đèn loại đó vào mạch có hiệu điện thế 12V (hình vẽ). Biến trở có thể thay đổi trị số từ 0( - 12(
1./ Khi khoá K mở: Hai đèn có sáng bình thường không? Vì sao?

2./ Khi khoá K đóng
+ Điều kiện con chạy sao cho biến trở có trị số 6(. Tính công suất tiêu thụ của Đ1?

+ Chứng tỏ rằng con chạy ở bất kỳ vị trí nào giữa hai điểm M và N cả hai đèn đều không sáng bình thường?[image: image13.wmf]F
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Câu 3: 1,5 điểm

Một bếp điện có ghi (220V-1000W) được dùng ở hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 250C. Hiệu suất của bếp là 95% (Cho biết C = 4200J/kg.K).   


Tính thời gian đun sôi nước?

Câu 4: 2 điểm 

Phát biểu quy tắc bàn tay trái? 

Vận dụng quy tắc đó để xác định chiều của lực điện từ, chiều của dòng điện, chiều của đướng sức từ và tên các từ cực trong các trường hợp sau:

[image: image14.wmf]F

r





ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	Câu 1: 1,5 điểm

Phát biểu (SGK)

Viết hệ thức và giải thích các đại lượng trong hệ thức

Câu 2: 5 điểm
a) + 6V: Hiệu điện thế định mức
    + 6W: Công suất định mức
    + P = UI = 
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b) 

1./ Khi K mở mạch điện gồm Đ1 nối tiếp Đ2
Gọi hiệu điện thế hai đầu Đ1, Đ2 lần lượt là U1 và U2
Ta có U1 + U2 = 12V, hai đèn cùng loại nên U1 = U2 suy ra U1 = U2 = 6V = Uđm
Vậy hai đèn sáng bình thường.

2./ Khi K đóng: Mạch điện gồm Đ1 nối tiếp (Đ2//Rb):

+ Tính công suất tiêu thụ của Đ1
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Cường độ dòng điện qua Đ1:
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Công suất tiêu thụ của Đ1:



[image: image5.wmf]2

11d

32

PIR(W)

3

==


+ Chứng minh con chạy ở bất kỳ vị trí nào giữa hai điểm M và N cả hai đèn đều không sáng bình thường:

Gọi RX là điện trở của biến trở khi con chạy ở vị trí bất kỳ nào đó giữa 2 điểm M và N

Ta có điện trở tương đương của đoạn mạch song song:
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suy ra R’ < Rd hay  R’ < 6( khi đó điện trở tương đương của mạch là 
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Cường độ dòng điện qua Đ1 lúc này là 
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. Đèn sáng hơn bình thường.

Gọi hiệu điện thế hai đầu Đ1, Đ2 lúc này là U1’ và U2’ ta có U1’ = I’.Rd = I’.6 suy ra U1’ > 6V do đó U2’ = U - U1’ suy ra U2’ < 6V. Đèn 2 sáng dưới mức bình thường.

(H ọc sinh có thể giải cách khác vẫn cho điểm tối đa)
Câu 3: 1,5 điểm
Tính thời gian đun nước:

Nhiệt lượng nước thu vào: 
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Nhiệt lượng bếp toả ra: 
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Q = P.t         
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Câu 4: 2 điểm

Phát biểu (SGK)


Mỗi hình vẽ đúng
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NGƯỜI RA ĐỀ
PHẠM THỊ HÀ
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